DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ MÔN GDQP – AN
( Theo quy định tại phần IV phụ lục II Thông tư số 10/2018/ TT – BLĐTTXH )
	TT
	             Danh mục
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Phòng học lý thuyết
	phòng
	10

	2
	Thao trường và bãi tập
	m 2
	2000

	Tài liệu

	3
	Giáo trình GDQP-AN cho hệ Cao đẳng nghề
	Quyển
	1000

	4
	Giáo trình GDQP-AN cho hệ Trung cấp nghề
	Quyển
	1000

	Tranh, phim ảnh



	5
	Sơ đồ tổ chức Quân đội và công an
	Bộ
	 Có minh chứng

	6
	 Kỹ thuật băng bó  cấp cứu, chuyển  thương
	Bộ
	 Có minh chứng

	7
	Sung tiểu liên AK, súng trường CKC
	Bộ
	Có minh chứng

	8
	Các tư thế, động tác bắn súng AK,CKC
	Bộ
	Có minh chứng

	9
	Phim ảnh về giáp dục quốc phòng và an ninh
	Bộ
	Không có

	Mô hình vũ khí

	10
	Mô hình súng  tiểu liên AK-47 cắt bổ
	Khẩu
	Có minh chứng

	11
	Mô hình súng AK-47 luyện tập
	Khẩu
	Có minh chứng

	12
	Mô hình súng  trường CKC cắt bổ
	Khẩu
	Có minh chứng

	13
	Súng AK luyện tập composite TLAKN M5
	Khẩu
	Có minh chứng

	14
	Súng bắn tập laser
	Khẩu
	Có minh chứng

	15
	Súng  tiểu liên AK-47 cắt bổ AK47CB MI số
	Khẩu
	Có minh chứng

	16
	Máy bắn tập
	
	

	17
	Máy bắn MBT-03
	Cái
	Có minh chứng

	18
	Thuyết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12
	
	Không có

	19
	Thuyết bị theo dõi đường ngắm RDS-07
	
	Không có

	Thuyết bị khác

	20
	Bao đạn và túi đựng đạn
	cái
	Có minh chứng

	21
	Bộ bia( khung + mặt bia số 4
	cái
	Có minh chứng

	22
	Gía đặt bia 
	Chiếc
	Có minh chứng

	23
	Lựu đạn tập phi 1
	Quả
	Có minh chứng

	24
	Lựu đạn tập phi cắt bổ
	Quả
	Có minh chứng

	24
	Kính kiểm tra đường ngắm
	cái
	Có minh chứng

	26
	Đồng tiền di động 
	cái
	Có minh chứng

	27
	Mô hình đường đạn trong không khí
	cái
	Có minh chứng

	28
	Mô hình đường đạn 
	Chiếc
	Có minh chứng

	29
	Mô hình đường đạn phi cắt bổ
	Quả
	15

	30
	Hôp dụng cụ huấn luyện 
	
	Không có

	31
	Thuyết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả
	
	Không có

	32
	Dụng cụ băng bó cấp cứu
	Cuộn
	Có minh chứng

	34
	Cáng cứu thương
	
	Không có

	35
	Gía súng và bàn thao tác
	
	Bàn 06 cái
Gía súng không có

	36
	Tủ đựng súng và thiết bị
	cái
	Có minh chứng

	37
	Mô hình súng B41 cắt bổ bằng kim loại
	Khẩu
	Có minh chứng

	39
	Mô hình súng B40 cắt bổ bằng kim loại
	Khẩu
	Có minh chứng

	40
	Một công sự phục vụ  huấn luyện
	cái
	Có minh chứng

	41
	Ghế phục vụ ngắm trúng ngắm chụm
	cái
	Có minh chứng

	42
	Hình ảnh phòng học chuyên dụng
	
	 Có minh chứng

	43
	Hình ảnh kho lưa giữ trang thiết bị giảng dạy
	
	 Có minh chứng

	44
	Bảng tên khu vực bắn súng
	
	 Có minh chứng

	45
	Bảng tên khu vực ném lựu đạn
	
	Có minh chứng

	46
	Bảng tên khu vực tập đội ngũ đơn vị
	
	Có minh chứng

	47
	Bảng tên khu nội trú , nhà ăn
	
	 Có minh chứng

	48
	Bảng quy định nội quy sinh hoạt
	
	 Có minh chứng

	49
	Bảng niêm yết quy định chế độ sinh hoạt trong ngày,trong tuần
	
	 Có minh chứng

	50
	Bảng hiệu ghi rõ biên chế học tập cấp tiểu đội,trung độitại khu nội trú
	
	 Có minh chứng

	Trang phục

	51
	Trang phục sinh viên :
· Trang phục mùa hè
· Mũ cứng
· Mũ mềm
· Giầy vải
· Tất sợi
· Sao mũ cứng GDQP – AN
· Sao mũ mềm GDQP – AN
· Thắt lưng
	[bookmark: _GoBack] Có minh chứng



